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7. MÔN CÔNG NGHỆ 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4; Bài 5; Bài 6; Bài 7; Bài 8; Bài 11; Bài 12 

B. CÂU HỎI GỢI Ý 

I. TRẮC NGHIỆM  

 Chọn một chữ cái trước phương án đúng 

Câu 1. Đơn vị kích thước dài trên bản vẽ kĩ thuật được ghi ở vị trí nào của chữ số? 

 A. Phía trước     B. Phía sau 

 C. Bên phải     D. Không ghi đơn vị 

Câu 2. Hình lăng trụ đều thì 

 A. Hai mặt đáy là đa giác, các mặt bên là hình chữ nhật 

 B. Hai mặt đáy là tam giác, các mặt bên là hình chữ nhật 

 C. Hai mặt đáy là hình tròn, các mặt bên là hình chữ nhật. 

 D. Hai mặt đáy là hai hình đa giác đều, các mặt bên là hình chữ nhật. 

Câu 3. Công dụng của bản vẽ chi tiết là: 

 A. Dùng để chế tạo chi tiết máy  

 B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy 

C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy                   

D. Đáp án khác 

Câu 4. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu? 

 A. Khung tên     B. Bảng kê 

 C. Phân tích chi tiết    D. Tổng hợp 

Câu 5. Nội dung nào trong bản vẽ cho chúng ta biết về số phòng, số cửa trong nhà? 

A. Khung tên     B. Hình biểu diễn 

C. Kích thước     D. Các bộ phận 

Câu 6. Đâu là sản phẩm làm từ chất dẻo nhiệt? 

A. Túi nhựa, chai nhựa   B. Chi tiết máy: lớp lót ống, trục bánh xe 

C. Săm, lốp     D. Chất thay thế chống vỡ 

Câu 7. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ? 

A. Bánh răng     B. Bánh dẫn 

C. Bánh bị dẫn    D. Dây đai 

Câu 8. Đâu không phải dụng cụ đo và kiểm tra? 

A. Thước lá     B. Dụng cụ lấy dấu 

C. Ê ke      D. Thước cặp 

Câu 9. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện? 

A. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện     

B. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện 
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C. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện 

D. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện 

Câu 10. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện? 

A. Giầy cao su cách điện     

B. Giá cách điện 

C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện  

D. Thảm cao su cách điện 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu khái niệm của bản vẽ kĩ thuật? 

Câu 2. Cho biết các hình chiếu nhận được trên các mặt phẳng hình chiếu tương ứng với các 

hướng chiếu. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật được sắp xếp như thế nào? 

Câu 3. Bản vẽ chi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết. 

Câu 4. Bản vẽ lắp là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. 

Câu 5. Bản vẽ nhà là gì? Khi xây dựng một ngôi nhà, người thợ sử dụng bản vẽ nhà để làm gì? 

Câu 6. Vật liệu cơ khí bao gồm những loại nào? Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ 

khí. 

Câu 7. Thế nào là truyền chuyển động? Hãy nêu một số cơ cấu truyền chuyển động. 

Câu 8. Thế nào là dụng cụ cơ khí cầm tay? Cho ví dụ. 

Câu 9. Tai nạn điện là gì? Nêu các nguyên nhân xảy ra tai nạn điện 

Câu 10. Nêu các biện pháp an toàn khi sử dụng và sửa chữa điện 

 

---------------- 

 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


